
SỞ GDĐT HƯNG YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT ĐỨC HỢP                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đức Hợp, ngày 30  tháng  6 năm 2026

DANH SÁCH
THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

Năm học 2026-2027

STT Mã hồ sơ Họ tên Ghi chú 

1 HSO263390165697 Nguyễn Phan Khánh Ngọc  
2 HSO263390164504 Nguyễn Bảo Ngọc  
3 HSO263390169217 Đinh Nhật Minh  
4 HSO263390165184 Nguyễn Hà Vy  
5 HSO263390169229 Nguyễn Thị Thuý Hằng  
6 HSO263390165194 Phạm Thu Hiền  
7 HSO263390166220 Đào Quốc Cường  
8 HSO263390166059 Đào Thùy Dung  
9 HSO263390171116 Đoàn Anh Duy  
10 HSO263390165046 Vũ Dương Gia Bảo  

11 HSO263390165412
Đoàn Nguyễn Quang 
Minh  

12 HSO263390171407 Phạm Hải Anh  
13 HSO263390164338 Phạm Minh Khánh  
14 HSO263390165365 Đỗ Văn Đạt  
15 HSO263390167113 Đoàn Bảo An  
16 HSO263390166451 Nguyễn Tuấn Hải  
17 HSO263390167296 Hoàng Thanh Ngân  
18 HSO263390166762 Lê Thị Thanh Tâm  
19 HSO263390165104 Đoàn Mai Phương  
20 HSO263390166346 Nguyễn Thiên Phong  
21 HSO263390165175 Bùi Thùy Linh  
22 HSO263390170135 Nguyễn Khánh Huyền  
23 HSO263390168873 Trần Danh Hiệp  
24 HSO263390164539 Nguyễn Việt Anh  
25 HSO263390164450 Hoàng Duy Phong  
26 HSO263390168396 Trần Thị Khánh Ly  
27 HSO263390171455 Nguyễn Phương Linh  
28 HSO263390167857 Đào Minh Ánh  
29 HSO263390171452 Lại Thị Khánh Linh  
30 HSO263390168587 Nguyễn Thị Ngọc Ánh  
31 HSO263390166994 Nguyễn Gia Bảo  
32 HSO263390167880 Trịnh Thị Trà My  
33 HSO263390166375 Đỗ Thị Hoàng Linh  
34 HSO263390167397 Phạm Vũ Tuấn Anh  



35 HSO263390168740 Nguyễn Quốc Phúc  
36 HSO263390164683 Nguyễn Thiện Nhân  
37 HSO263390167881 Nguyễn Thái Sơn  
38 HSO263390166737 Trương Thế Minh  
39 HSO263390167187 Đỗ Thị Hà Vi  
40 HSO263390167962 Hoàng Phương Anh  
41 HSO263390169357 Phùng Văn Hiệp  
42 HSO263390164985 Tô Thành Công  
43 HSO263390166145 Hoàng Thị Huyền Trang  
44 HSO263390166366 Hoàng Thị Hằng Nga  
45 HSO263390164293 Ngô Phương Trinh  
46 HSO263390165020 Trần Đức Trí  

* Lưu ý: Các thí sinh có tên trong danh sách trên đúng 8h00 sáng 
8/7/2026 có mặt tại trường THPT Đức Hợp để làm thủ tục nhập học, khi đi 
mang theo:

- Giấy thông báo điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-
2027.

- Học bạ THCS (bản chính) để nhà trường kiểm tra, sau khi kiểm tra xong 
trả lại học sinh.

Mọi khó khăn vướng mắc, các em hoặc gia đình liên hệ với thầy Hà 
Quang Vinh – Hiệu trưởng, số điện thoại: 0986.176.927.

                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                  Hà Quang Vinh
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